ĐÁP ÁN - LÝ 10 – HKI – 22-23
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực./ Hai lực này có điểm đặt lên hai vật khác nhau/, có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.
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	Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật trượt trên một bề mặt.
- điểm đặt: trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc giữa hai bề mặt.
	0.25*2

	
	- phương: tiếp tuyến và ngược chiều với chuyển động của vật.
	0.25

	
	- độ lớn của lực ma sát trượt 
              + không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ chuyển động của vật.

             + phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai bề mặt tiếp xúc.

             + tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc.


	0.25*3

	
	Fms = μ.N

Fms: Lực ma sát trượt (N).

N: độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc (N).

µ : hệ số ma sát trượt, phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc.
	0.25*2

	3
	N=P=mg=10.9,8=98N

Fms=μN=0,2.98=19,6N
	0.25*2

0.25*2

	
	Vẽ hình đúng 4 vectơ, trục (chiều +)
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Chiếu (1)…. : Fk – Fms = ma

                         30-19,6 = 10.a => a=1,04 m/s2
	0.5
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	s= v0.t +at2/2 => 13=1,04.t2/2 => t=5s

v = v0 + a.t = 1,04.5= 5,2m/s
	0.25*2
0.25*2

	
	a= 0

Fk = Fms = 19,6N
	0.5

0.25*2

	4

	F= ρ.g.V
  = 1020.9,8.0,0006

  = 5,9976N
	0.25
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	Vẽ đúng lực
T = P=mg
  = 0,2 x 9.8 =1.96N
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